
VI. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
	Số

TT
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN 
KỸ THUẬT

	
	
	TW
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	
	A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	
	
	
	

	1. 
	Tiêm Botulinum vào điểm vận động để điều trị co cứng
	x
	
	
	

	2. 
	Điều trị bằng sóng ngắn và sóng cực ngắn
	x
	x
	
	

	3. 
	Kỹ thuật điều trị bằng vi sóng
	x
	x
	
	

	4. 
	Điều trị bằng từ tr​ường
	x
	x
	
	

	5. 
	Siêu âm điều trị
	x
	x
	
	

	6. 
	Điều trị bằng laser công suất thấp
	x
	x
	
	

	7. 
	Điều trị bằng đắp paraphin
	x
	x
	
	

	8. 
	Tắm hơi
	x
	x
	
	

	9. 
	Điều trị bằng vòi áp lực nước
	x
	x
	
	

	10. 
	Điều trị bằng bồn xoáy
	x
	x
	
	

	11. 
	Kéo cột sống bằng máy
	x
	x
	
	

	12. 
	Chẩn đoán điện thần kinh cơ
	x
	x
	
	

	13. 
	Đo áp lực bàng quang bệnh nhân tổn thương tuỷ sống bằng cột thước nước
	x
	x
	
	

	14. 
	Phong bế Phenol vào điểm vận động để  điều trị co cứng
	x
	x
	
	

	15. 
	Tập vận động PHCN sau bỏng 
	x
	x
	
	

	16. 
	Sử dụng gell silicol điều trị sẹo bỏng
	x
	x
	
	

	17. 
	Tập vận động trên bệnh nhân đang điều trị bỏng để dự phòng cứng khớp và co kéo chi thể 
	x
	x
	
	

	18. 
	Tập vận động để phục hồi khả năng vận động của chi thể sau bỏng
	x
	x
	
	

	19. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng mặt nạ áp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo
	x
	x
	
	

	20. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng laser He- Ne
	x
	x
	
	

	21. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng laser YAC
	x
	
	
	

	22. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng điện phân, điện xung kết hợp với thuốc
	x
	x
	
	

	23. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng siêu âm kết hợp với thuốc
	x
	x
	
	

	24. 
	Điều trị sẹo lồi bằng tiêm cocticoid trong sẹo, dưới sẹo
	x
	x
	
	

	25. 
	Điều trị sẹo lồi bằng băng gáp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo và gell silicon
	x
	x
	
	

	26. 
	Điều trị sẹo lồi bằng băng áp lực kết hợp với thuôc làm mềm sẹo, gell silicon và các sản phẩm tế bào
	x
	x
	
	

	27. 
	Vật lý trị liệu sau phẫu thuật bàn tay
	x
	x
	
	

	28. 
	Vật lý trị liệu sau mổ vi phẫu nối thần kinh ngoại biên và mô mềm
	x
	x
	
	

	29. 
	Vật lý trị liệu sau mổ nội soi rách nhóm cơ chỏm xoay
	x
	x
	
	

	30. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho bệnh nhân sau chiếu xạ 
	x
	x
	
	

	31. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho bệnh nhân tay to sau chiếu xạ trong ung th​ư vú
	x
	x
	
	

	32. 
	Vật lý trị liệu - PHCN người bệnh thay khớp gối hoàn toàn
	x
	x
	
	

	33. 
	Vật lý trị liệu - PHCN người bệnh thay khớp hông toàn phần
	x
	x
	
	

	34. 
	Tắm PHCN sau bỏng
	x
	x
	
	

	35. 
	Đánh giá nguy cơ loét chân ở bệnh nhân đái tháo đường
	x
	x
	x
	

	36. 
	Thuỷ trị liệu
	x
	x
	x
	

	37. 
	Thuỷ trị liệu có thuốc 
	x
	x
	x
	

	38. 
	Hoạt động trị liệu
	x
	x
	x
	

	39. 
	Ngôn ngữ trị liệu
	x
	x
	x
	

	40. 
	Điều trị bằng dòng điện một chiều đều
	x
	x
	x
	

	41. 
	Điều trị bằng điện phân thuốc
	x
	x
	x
	

	42. 
	Điều trị bằng các dòng điện xung
	x
	x
	x
	

	43. 
	Điều trị bằng tia hồng ngoại
	x
	x
	x
	

	44. 
	Đo liều sinh học trong điều trị tử ngoại
	x
	x
	x
	

	45. 
	Điều trị bằng tia tử  ngoại tại chỗ
	x
	x
	x
	

	46. 
	Điều trị bằng tia tử  ngoại toàn thân
	x
	x
	x
	

	47. 
	Dẫn l​ưu tư​ thế
	x
	x
	x
	

	48. 
	Kỹ thuật di động khớp - trư​ợt khớp
	x
	x
	x
	

	49. 
	Kỹ thuật kéo dãn
	x
	x
	x
	

	50. 
	Thông tiểu ngắt quãng trong PHCN tổn thương tuỷ sống
	x
	x
	x
	

	51. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng băng thun áp lực kết hợp với gell silicon
	x
	x
	x
	

	52. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng quần áo áp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo
	x
	x
	x
	

	53. 
	Vật lý trị liệu cho bệnh nhân đái tháo đường
	x
	x
	x
	

	54. 
	Vật lý trị liệu trong tổn thương đám rối thần kinh cánh tay ở trẻ sơ sinh do tai biến sản khoa
	x
	x
	x
	

	55. 
	Vật lý trị liệu cho viêm khớp thái dương - hàm
	x
	x
	x
	

	56. 
	Vật lý trị liệu - PHCN người bệnh sau mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và cột sống thắt l​ưng
	x
	x
	x
	

	57. 
	Tắm bùn khoáng
	x
	x
	x
	x

	58. 
	Đắp bùn khoáng
	x
	x
	x
	x

	59. 
	Tập dưỡng sinh
	x
	x
	x
	x

	60. 
	Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút)
	x
	x
	x
	x

	61. 
	Xoa bóp toàn thân bằng tay (60 phút)
	x
	x
	x
	x

	62. 
	Ch​ườm lạnh
	x
	x
	x
	x

	63. 
	Ch​ườm ngải  cứu
	x
	x
	x
	x

	64. 
	Tập vận động có trợ giúp 
	x
	x
	x
	x

	65. 
	Vỗ rung lồng ngực
	x
	x
	x
	x

	66. 
	Xoa bóp
	x
	x
	x
	x

	67. 
	Tập ho
	x
	x
	x
	x

	68. 
	Tập thở
	x
	x
	x
	x

	69. 
	H​ướng dẫn ngư​ời bệnh  ra vào xe lăn tay
	x
	x
	x
	x

	70. 
	Sử dụng khung, nạng, gậy trong tập đi
	x
	x
	x
	x

	71. 
	Sử dụng xe lăn
	x
	x
	x
	x


	72. 
	Kỹ thuật thay đổi tư thế lăn trở khi nằm
	x
	x
	x
	x

	73. 
	Tập vận động chủ động
	x
	x
	x
	x

	74. 
	Tập vận động có kháng trở
	x
	x
	x
	x

	75. 
	Tập vận động thụ động
	x
	x
	x
	x

	76. 
	Đo tầm vận động khớp
	x
	x
	x
	x

	77. 
	Đắp nóng
	x
	x
	x
	x

	78. 
	Thử cơ bằng tay
	x
	x
	x
	x

	79. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng băng thun áp lực kết hợp với thuốc làm mềm sẹo
	x
	x
	x
	x

	80. 
	Điều trị sẹo bỏng bằng day sẹo- massage sẹo với các thuốc làm mềm sẹo
	x
	x
	x
	x

	81. 
	Khám, đánh giá người bệnh PHCN xây dựng mục tiêu và phương pháp PHCN
	x
	x
	x
	x

	82. 
	Tư vấn tâm lý cho bệnh nhân trong phuc hồi chức năng
	x
	x
	x
	

	83. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị viêm não.
	x
	x
	x
	x

	84. 
	Vật lý trị liệu -  PHCN cho trẻ bị vẹo cổ (xơ hoá cơ ức đòn chũm)
	x
	x
	x
	x

	85. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị dị tật bàn chân khoèo bẩm sinh
	x
	x
	x
	x

	86. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh tổn thương thần kinh quay
	x
	x
	x
	x

	87. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh tổn thương thần kinh giữa
	x
	x
	x
	x

	88. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh tổn thương thần kinh trụ
	x
	x
	x
	x

	89. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh tổn th​ương dây chằng chéo trư​ớc khớp gối
	x
	x
	x
	x

	90. 
	Vật lý trị liệu - PHCN người bệnh tổn thương sụn chêm khớp gối
	x
	x
	x
	x

	91. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh sau chấn thương khớp gối
	x
	x
	x
	x

	92. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị vẹo cột sống
	x
	x
	x
	x

	93. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị bại não thể nhẽo
	x
	x
	x
	x

	94. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị chậm phát triển trí tuệ
	x
	x
	x
	x

	95. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh bại liệt
	x
	x
	x
	x

	96. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị bại não có thể co cứng
	x
	x
	x
	x

	97. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho trẻ bị bại não múa vờn
	x
	x
	x
	x

	98. 
	Vật lý trị liệu - PHCN viêm quanh khớp vai
	x
	x
	x
	x

	99. 
	Vật lý trị liệu - PHCN trật khớp vai
	x
	x
	x
	x

	100. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gãy xư​ơng đòn
	x
	x
	x
	x

	101. 
	Vật lý trị liệu - PHCN sau phẫu thuật chi d​ưới
	x
	x
	x
	x

	102. 
	Vật lý trị liệu - PHCN sau phẫu thuật chi trên
	x
	x
	x
	x

	103. 
	Vật lý trị liệu - PHCN sau phẫu thuật ổ bụng
	x
	x
	x
	x

	104. 
	Vật lý trị liệu - PHCN sau phẫu thuật lồng ngực
	x
	x
	x
	x

	105. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ngư​ời bệnh gẫy thân xư​ơng đùi
	x
	x
	x
	x

	106. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gẫy cổ xư​ơng đùi
	x
	x
	x
	x

	107. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gẫy trên lồi cầu xương cánh tay
	x
	x
	x
	x

	108. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gẫy hai xư​ơng cẳng tay
	x
	x
	x
	x

	109. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gẫy đầu dư​ới xương quay
	x
	x
	x
	x

	110. 
	Vật lý trị liệu - PHCN gẫy hai xư​ơng cẳng chân
	x
	x
	x
	x

	111. 
	Vật lý trị liệu - PHCN trong tổn thư​ơng thần kinh chày
	x
	x
	x
	x

	112. 
	Vật lý trị liệu - PHCN tổn th​ương tuỷ sống
	x
	x
	x
	x

	113. 
	Vật lý trị liệu - PHCN trong gẫy đầu dư​ới x​ương đùi
	x
	x
	x
	x

	114. 
	Vật lý trị liệu - PHCN sau chấn thư​ơng xương chậu
	x
	x
	x
	x

	115. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ng​ười bệnh chấn thư​ơng sọ não
	x
	x
	x
	x

	116. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ng​ười bệnh  teo cơ tiến triển
	x
	x
	x
	x

	117. 
	Vật lý trị liệu - PHCN ngư​ời bệnh bỏng
	x
	x
	x
	x

	118. 
	Vật lý trị liệu - PHCN ngư​ời bệnh vá da
	x
	x
	x
	x

	119. 
	Vật lý trị liệu - PHCN trong giãn tĩnh mạch
	x
	x
	x
	x

	120. 
	Vật lý trị liệu- PHCN cho ngư​ời bệnh hội chứng đuôi ngựa
	x
	x
	x
	x

	121. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ngư​ời bệnh đau thần kinh toạ
	x
	x
	x
	x

	122. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ng​ười cao tuổi
	x
	x
	x
	x

	123. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho người bệnh  Parkinson
	x
	x
	x
	x

	124. 
	Vật lý trị liệu - PHCN trong vẹo cổ cấp
	x
	x
	x
	x

	125. 
	Vật lý trị liệu - PHCN cho ngư​ời bệnh liệt dây VII ngoại biên
	x
	x
	x
	x

	126. 
	Vật lý trị liệu ngư​ời bệnh lao phổi
	x
	x
	x
	x

	127. 
	Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động
	x
	x
	x
	x

	128. 
	Vật lý trị liệu trong viêm cột sống dính khớp
	x
	x
	x
	x

	129. 
	Vật lý trị liệu điều trị các chứng đau cho sản phụ trong lúc mang thai và sau khi sinh
	x
	x
	x
	x

	130. 
	Vật lý trị liệu trong suy tim
	x
	x
	x
	x

	131. 
	Vật lý trị liệu trong bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính
	x
	x
	x
	x

	132. 
	Vật lý trị liệu cho ngư​ời bệnh tràn dịch màng phổi
	x
	x
	x
	x

	133. 
	Vật lý trị liệu sau phẫu thuật van tim
	x
	x
	x
	x

	134. 
	Vật lý trị liệu trong viêm tắc động mạch chi d​ưới
	x
	x
	x
	x

	135. 
	Vật lý trị liệu cho ngư​ời bệnh áp xe phổi
	x
	x
	x
	x

	136. 
	Phục hồi chức năng cho người bệnh mang tay giả
	x
	x
	x
	x

	137. 
	Phục hồi chức năng cho ngư​ời bệnh mang chi giả trên gối
	x
	x
	x
	x

	138. 
	Phục hồi chức năng cho ng​ười bệnh mang chi giả dư​ới gối
	x
	x
	x
	x

	139. 
	Phục hồi chức năng vận động người bệnh tai biến mạch máu não
	x
	x
	x
	x

	140. 
	Phục hồi chức năng và phòng ngừa tàn tật do bệnh phong
	x
	x
	x
	x

	141. 
	Phục hồi chức năng cho ng​ười bệnh động kinh
	x
	x
	x
	x

	142. 
	Phục hồi chức năng thoái hoá khớp (cột sống cổ - lưng)
	x
	x
	x
	x

	143. 
	Phục hồi chức năng cho ng​ười bệnh viêm khớp dạng thấp
	x
	x
	x
	x

	144. 
	Phục hồi chức năng cho ng​ười bệnh đau lư​ng
	x
	x
	x
	x

	145. 
	Tập vận động PHCN cho bệnh nhân đái tháo đường phòng ngừa biến chứng
	x
	x
	x
	x

	146. 
	Phòng ngừa và xử trí loét do đè ép
	x
	x
	x
	x

	
	B. LÀM VÀ SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ TRỢ GIÚP
	
	
	
	

	147. 
	Chân giả trên gối
	x
	
	
	

	148. 
	Chân giả tháo khớp háng
	x
	
	
	

	149. 
	Áo nẹp cột sống ngực thắt l​ưng cùng TLSO
	x
	
	
	

	150. 
	Chỉnh hình tư thế cổ sau bỏng bằng nẹp chỉnh hình
	x
	
	
	

	151. 
	Dàn treo các chi
	x
	x
	
	

	152. 
	Nẹp trên dư​ới gối HKFO
	x
	x
	
	

	153. 
	Vòng tập khớp vai
	x
	x
	
	

	154. 
	Chân giả dư​ới gối
	x
	x
	
	

	155. 
	Áo nẹp cột sống thắt lư​ng cùng LSO
	x
	x
	
	

	156. 
	Nẹp cổ mềm CO
	x
	x
	
	

	157. 
	Nẹp khuỷu cổ bàn tay EWHO
	x
	x
	
	

	158. 
	Nẹp cổ bàn tay WHO
	x
	x
	
	

	159. 
	Nẹp trên gối - háng HKFO
	x
	x
	
	

	160. 
	Nẹp trên gối KAFO
	x
	x
	
	

	161. 
	Nẹp bàn cổ chân AFO
	x
	x
	
	

	162. 
	Đệm bàn chân FO
	x
	x
	
	

	163. 
	Thang t​ường
	x
	x
	
	

	164. 
	Thanh song song
	x
	x
	
	

	165. 
	Các dụng cụ giúp thở
	x
	x
	
	

	166. 
	Sử dụng nẹp chuyên dụng hạn chế co kéo do sẹo bỏng
	x
	x
	
	

	167. 
	Sử dụng giường treo PHCN ở bệnh nhân bỏng 
	x
	x
	
	

	168. 
	Chỉnh hình tư thế chi thể sau bỏng bằng nẹp chỉnh hình 
	x
	x
	
	

	169. 
	Sử dụng máy đo áp lực bàn chân để tư vấn sử dụng giày , dép cho người bệnh đái tháo đường
	x
	x
	
	

	170. 
	Sản xuất giày, dép điều trị bệnh lý bàn chân đái tháo đường 
	x
	x
	
	

	171. 
	Khung tập đi
	x
	x
	x
	

	172. 
	Dụng cụ tập sấp ngửa cổ tay
	x
	x
	x
	

	173. 
	Dụng cụ tập cổ chân
	x
	x
	x
	

	174. 
	Dụng cụ tập khớp cổ tay
	x
	x
	x
	

	175. 
	Bàn tập mạnh cơ tứ đầu đùi
	x
	x
	x
	

	176. 
	Xe đạp
	x
	x
	x
	

	177. 
	Nạng nách
	x
	x
	x
	x

	178. 
	Nạng khuỷu
	x
	x
	x
	x

	179. 
	Gậy tập
	x
	x
	x
	x

	180. 
	Nẹp khớp gối
	x
	x
	x
	x

	181. 
	Máng đỡ bàn tay
	x
	x
	x
	x

	182. 
	Các dụng cụ tập sự khéo léo của bàn tay
	x
	x
	x
	x
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